
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Trại, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SX & TM NGỌC VIỆT

0110177401

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Mua bán trang thiết bị y tế thuộc 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm
Bán buôn chế phẩm vệ sinh: dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh 
răng, nước súc miệng, nước rửa chén, nước khử trùng, nước 
sát khuẩn, chất hỗ trợ chế biến, nước rửa rau quả thực phẩm 
tươi sống, nước rửa tay, nước lau sàn; chế phẩm khử mùi hôi, 
khăn giấy, giấy vệ sinh...
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...
Bán buôn các thiết bị, vật tư lọc nước; Bán buôn máy phun 
sương tạo ẩm;
Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự; Bán 
buôn văn phòng phẩm;

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SX & TM NGỌC VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGOC VIET SX & TM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NV SX&TM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936200266
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn thiết bị điện phân nước muối và phụ tùng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu như: máy ozone, thiết bị xử lý môi trường; vật 
tư, thiết bị ngành điện, nước; máy móc, thiết bị và phụ tùng 
ngành cấp, thoát nước; máy móc, thiết bị, vật tư và phụ tùng 
ngành điện lạnh công nghiệp, điện lạnh dân dụng (Doanh 
nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các 
điều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và pháp luật 
có liên quan khác)

4659

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá;
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn bình đun nước nóng;
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ
sứ vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Trừ đầu giá)

8299

6. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
Chi tiết: Sửa chữa tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng, 
máy lọc nước

9522

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Chuyển giao công nghệ điện phân nước muối; công 
nghệ sản xuất nước rửa chén 
(trừ hoạt động của những nhà báo độc lập)

7490

8. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690
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9. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai.

1104

10. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Sản xuất mỹ phẩm: Nước súc miệng, xịt mũi, nước vệ sinh, 
sát khuẩn, khử mùi
- Sản xuất chất tẩy rửa và chế phẩm vệ sinh: Nước rửa chén, 
nước rửa tay, nước lau sàn, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm 
(nước rửa rau quả, thực phẩm tươi sống), dung dịch khử trùng. 
(Doanh nghiệp chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp 
ứng các điều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành và 
pháp luật có liên quan khác)

2023(Chính)

11. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

12. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4799

13. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất trang thiết bị y tế 
- Sản xuất thiết bị điện phân nước muối (Doanh nghiệp chỉ 
triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện theo 
quy định pháp luật chuyên ngành và pháp luật có liên quan 
khác)

3290

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:
- Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện động cơ không tự động;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm và thiết bị có liên quan;
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sử dụng điện năng từ thủy 
lực;
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết 
bị lọc không khí;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc dùng chung cho mục đích 
thương mại;
- Sửa chữa các dụng cụ cầm tay chạy điện khác;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ máy móc khác

3312

15. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

16. Thoát nước và xử lý nước thải 3700
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600.000.000 VNĐ

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa 
ra vào...;
- Bán lẻ dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.
- Bán lẻ bình đun nước nóng;
- Bán lẻ thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn 
tắm, thiết bị vệ sinh khác.
- Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su...

4752

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, ấm đun điện, phích
điện, quạt, tủ lạnh, máy giặt...;
- Bán lẻ đèn và bộ đèn điện.
- Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào
đâu.

4759

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.
- Bán lẻ nước hoa, nước thơm;
- Bán lẻ mỹ phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác;
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm...

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VŨ HOÀNG 
KHÁNH 
NGỌC

Việt 
Nam

Thôn Trại, Xã Tốt 
Động, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

120.000.000 20,000 031186004722

2NGUYỄN 
TRỌNG BỘI

Việt 
Nam

Thôn Trại, Xã Tốt 
Động, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

360.000.000 60,000 001080005411

3NGUYỄN 
TRỌNG 
SINH

Việt 
Nam

Thôn Trại, Xã Tốt 
Động, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

120.000.000 20,000 001085049191

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031186004722
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trại, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trại, Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ HOÀNG KHÁNH NGỌC Nữ

07/04/1986 Kinh Việt Nam

02/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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